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1. Thông tin chung về học phần:
-Tên học phần: Tiếng Việt: Nghiên cứu thực địa 

(Tên tiếng Anh: Fieldwork research)
- Mã số học phần: 
   Số giờ tín chỉ: 30 (trong đó: lý thuyết: 10, thực hành: 20)
- Ngành học: Địa lý học 
- Loại học phần: Bắt buộc
- Bộ môn phụ trách: Khoa học xã hội
Giảng viên phụ trách chính: ThS. Cao Thị Thanh Thủy 
Danh sách giảng viên cùng giảng dạy: ThS. Nguyễn Hữu Duy Viễn, ThS. Vương Kim Thành
2. Điều kiện tiên quyết: Sinh viên đã hoàn thành học phần Cơ sở địa lý tự nhiên, Cơ sở địa lý nhân văn.
3. Mục tiêu của học phần: 
+ Về kiến thức
Kiến thức tổng hợp về địa lý tự nhiên, địa lý kinh tế - xã hội, vận dụng kiến thức bản đồ trong khảo sát tự nhiên, kinh tế xã hội tại một khu vực địa bàn cụ thể; mối quan hệ về không gian lãnh thổ, cảnh quan và vấn đề sản xuất, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên. Tìm  hiểu  về địa lý văn hoá và hệ sinh thái nhân văn các vùng, miền hoặc địa phương khảo sát.   

+ Về kỹ năng
Sử dụng các dụng cụ như la bàn, GPS, bản đồ để thu thập dữ liệu, xác định các sự vật, hiện tượng địa lý tự nhiên, kinh tế xã hội ngoài thực địa. Vận dụng kiến thức để thiết kế, lựa chọn điểm đến, lộ trình phù hợp; tổ chức, hướng dẫn cách thức, nội dung và phương pháp nghiên cứu, khảo sát trên thực địa, lồng ghép giáo dục môi trường,  quan sát các sự vật, hiện tượng, điểm đến nổi bật của tự nhiên và kinh tế - xã hội, văn hoá ở địa phương.

+ Về thái độ
Phát triển thái độ nghiêm túc, sáng tạo và trung thực, cẩn thận trong việc sử dụng trang thiết bị, có sức khỏe tốt, tác phong nhanh nhẹn, có tinh thần học hỏi, kết nối với cộng đồng. 
4. Chuẩn đầu ra học phần: 
	Mã CĐR
	Nội dung chuẩn đầu ra

	
	Về kiến thức

	CĐR1
	Trình bày được công tác chuẩn bị trước chuyến đi về kiến thức, kỹ năng, thông tin điểm đến, sức khỏe, đồ dùng, tư trang cá nhân.

	CĐR2
	Tái hiện được kiến thức tổng hợp về tự nhiên, kinh tế, văn hóa, xã hội liên quan đến một không gian lãnh thổ cụ thể, sự phân hóa cảnh quan theo chiều tự nhiên theo cấu trúc ngang và thẳng đứng, tổ chức lãnh thổ ngành kinh tế, các mối quan hệ trong tổ chức lãnh thổ. 

	CĐR3
	Thu thập, tổng hợp được thông tin liên quan để viết báo cáo

	
	Về kỹ năng

	CĐR4
	Sử dụng bản đồ, xác đinh vị trí trên thực địa

	CĐR5
	Sử dụng được GPS để xác định đường đi, phương hướng, thu thập dữ liệu trên thực địa

	CĐR6
	Thực hiện phỏng vấn, làm việc cùng cộng đồng.

	CĐR7
	Ghi chép thu thập thông tin, nhật ký thực địa

	CĐR8
	Quan sát, phát hiện tình huống có vấn đề, đưa ra các thắc mắc về các mối quan hệ không gian, lãnh thổ.

	CĐR9
	Viết và trình bày nội dung báo cáo theo yêu cầu

	
	Về thái độ 

	CĐR10
	Ý thức bảo quản, có sức khỏe tốt, chuẩn bị tư trang cá nhân phù hợp yêu cầu công việc, nghiêm chỉnh chấp hành giờ giấc.


5. Mô tả học phần:
Nghiên cứu thực địa có nội dung bao gồm: tìm hiểu các thông tin về điểm đến thực địa; nhận diện địa chất, địa mạo, thủy vực, thổ nhưỡng, sinh vật và sự phân hóa cảnh quan theo chiều tự nhiên theo cấu trúc ngang và thẳng đứng, tìm hiểu và phân tích các mối quan hệ về không gian, cảnh quan, tổ chức lãnh thổ công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ và vấn đề sản xuất, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên; khai thác và bảo tồn văn hoá bản địa, khảo sát một số cơ sở sản xuất, kinh doanh, mô hình điển hình.  
6. Nội dung chi tiết học phần:
Chương 1. Công tác chuẩn bị thực địa
1.1. Họp phổ biến kế hoạch, nội dung, hướng dẫn chuẩn bị đồ đồ dùng học tập, tư trang cá nhân khi đi thực địa.
1.2. Kiểm tra kỹ năng sử dụng GPS, bản đồ, la bàn, bổ sung một số kỹ năng thu thập dữ liệu về các hiện tượng địa lý kinh tế, xã hội, phương pháp nghiên cứu địa lý kinh tế - xã hội.
1.3. Thực hành hành theo mẫu sử dụng các công cụ hỗ trợ ngoài thực địa để thu thập dữ liệu địa lý tự nhiên, kinh tế, xã hội
Chương 2. Triển khai thực địa theo lộ trình đã được phê duyệt 
2.1. Khảo sát địa lý tự nhiên
2.2. Khảo sát địa lý kinh tế - xã hội, văn hoá 
Chương 3. Tổng kết, báo cáo và rút kinh nghiệm
3.1. Họp tổng kết chuyến thực địa

   
      


      
        

3.2. Thực hiện báo cáo 
3.3. Báo cáo kết quả
7. Hình thức giảng dạy và phân bổ thời gian: 
	Chương
	Tên chương
	Số tiết tín chỉ

	
	
	Tổng
	Lý thuyết
	Bài tập
	Thảo luận
	Thực hành
	Khác(*)

	1
	Chương 1. Công tác chuẩn bị thực địa
	5
	5
	
	
	
	

	2
	Chương 2. Triển khai thực địa theo lộ trình đã được phê duyệt
	20
	
	
	
	20
	

	3
	Chương 3. Tổng kết, báo cáo và rút kinh nghiệm
	5
	5
	
	
	
	


(*) Các hình thức tổ chức học tập khác như ngoại khóa, thuyết trình,...
CÁC CHỦ ĐỀ THẢO LUẬN VÀ TIỂU LUẬN (dự kiến)
Bài tập:

1. Tìm hiểu thông tin về các điểm đến trong tuyến thực địa.
2.  Sử dụng bản đồ để xác định điểm đến theo yêu cầu trên thực địa.

3. Sử dụng GPS xác định điểm đứng trên thực địa, thu thập dữ liệu không gian về điểm đến.

4. Sử dụng GPS xác định phương hướng trên bản đồ và trên thực địa.

5. Xác đinh các nội dung, phương pháp và các bước tiến hành khảo sát. Dùng phương pháp quan sát, phỏng vấn thu thập  dữ liệu thuộc tính của điểm đến theo yêu cầu.

6. Quan sát, mô tả sự thay đổi cảnh quan không gian theo chiều thẳng đứng và theo chiều nằm ngang.

7. Tìm hiểu các mối quan hệ của sự vật, hiện tượng địa lý tự nhiên, kinh tế,  xã hội, văn hoá (theo yêu cầu lộ trình đã duyệt có thể là địa danh như hồ, đầm lầy, sông ngòi, núi, biển, nhà máy, nông trại, điểm du lịch) qua trao đổi, phỏng vấn người dân địa phương. Xác định các tình huống có vấn đề cần giải quyết. Thử đề xuất phương án giải quyết về vấn đề đó nhu thế nào?
8. Qua chuyến thực địa, bản thân học được những điều gì (về công tác chuẩn bị, về kiến thức, về kỹ năng, về phương pháp…)? Bài học kinh nghiệm cho bản thân?

Ma trận quan hệ giữa Chuẩn đầu ra và Nội dung (các chương) của học phần

	Chương
	CĐR1
	CĐR2
	CĐR3
	CĐR4
	CĐR5
	CĐR6
	CĐR7
	CĐR8
	CĐR9
	CĐR10

	1
	x
	x
	
	
	
	
	
	
	
	x

	2
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	x
	
	x

	3
	
	
	x
	
	
	
	
	
	x
	x


8. Phương pháp giảng dạy
Kết hợp nhiều phương pháp giảng dạy khác nhau, trong đó chủ yếu là các phương pháp giảng dạy:

- Nêu vấn đề
- Đàm thoại gợi mở

- Liên hệ thực tế

- Khảo sát thực tế

- Làm mẫu
9. Nhiệm vụ của sinh viên

Để hoàn thành học phần Thực địa địa lý tổng hợp, sinh viên cần thực hiện:

- Tham gia đi thực hành, thực tế  đầy đủ theo yêu cầu bộ môn.
- Thái độ học tập nghiêm túc, chủ động trong việc thu thập tài liệu tham khảo. Công tác chuẩn bị chu đáo, đúng giờ.
- Sinh viên làm các bài tập thực hành, thảo luận, báo cáo kết quả đúng thời hạn và thỏa mãn các nội dung do giảng viên yêu cầu. 
- Để tiếp thu kiến thức của một tín chỉ sinh viên phải dành thời gian ít nhất 30 giờ chuẩn bị cá nhân.
10. Tài liệu phục vụ cho học phần

10.1. Tài liệu bắt buộc

[1]. Cao Thị Thanh Thủy (2020). Bài giảng Thực địa địa lý tổng hợp, Tài liệu lưu hành nội bộ, Trường Đại học Quảng Bình.
10.2. Tài liệu tham khảo

    [1]. Nguyễn Viết Thịnh (2007). Giáo trình khảo sát tổng hợp về tự nhiên và kinh tế-xã hội. Nxb Đại học Sư phạm, Hà Nội. 

 [2]. Nguyễn Vi Dân (2005), Cơ sở địa lý tự nhiên, Nxb Đại học Quốc gia, Hà Nội.
[3]. Lê Thông (1996), Nhập môn Địa lý nhân văn, Nxb. Đại học Sư phạm, Hà Nội.

[4]. Phan Khánh (2003), Thực địa địa lý tự nhiên, Nxb Đại học Sư phạm, Hà Nội.
[5]. Đặng Duy Lợi và nnk (2006), Địa lý tự nhiên Việt Nam, Nxb Đại học sư phạm, Hà Nội.
[6]. Lê Thông (2009), Địa lý Kinh tế - xã hội Việt Nam, Nxb Đại học Sư Phạm.
11. Thang điểm đánh giá

Thực hiện theo Điều 22, Điều 23 Quyết định số 17/VBHN-BGDĐT ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hợp nhất Quy chế 43 và Thông tư 57.
12. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập học phần

	TT
	Các chỉ tiêu đánh giá 
	Hình thức đánh giá
	Trọng số

	1
	Chuyên cần, thái độ
-Tham gia trên lớp
-Chuẩn bị bài 
-Tích cực thảo luận
	Điểm danh, quan sát
	20%

	2
	Thực hành: 

- Tìm hiểu thông tin về các điểm đến trong tuyến thực địa.
- Quan sát, mô tả sự thay đổi cảnh quan không gian theo chiều thẳng đứng và theo chiều nằm ngang.

- Tìm hiểu các mối quan hệ của sự vật, hiện tượng địa lý tự nhiên – kinh tế xã hội (theo yêu cầu lộ trình đã duyệt có thể là địa danh như hồ, đầm lầy, sông ngòi, núi, biển, nhà máy, nông trại, điểm du lịch) 
- Bài học kinh nghiệm cho bản thân qua chuyến thực địa (về công tác chuẩn bị, về kiến thức, về kỹ năng, về phương pháp…)
	Báo cáo thu hoạch
	80%


Ma trận quan hệ giữa Chuẩn đầu ra và Hình thức đánh giá

	Hình thức đánh giá
	CĐR1
	CĐR2
	CĐR3
	CĐR4
	CĐR5
	CĐR6
	CĐR7
	CĐR8
	CĐR9
	CĐR10

	Điểm danh, quan sát
	
	
	x
	
	
	
	
	
	x
	x

	Báo cáo thu hoạch
	x
	
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
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